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MÃ ĐỀ A                                                                     




I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng (A hoặc B, C, D) trong các câu sau, rồi ghi vào giấy làm bài. 

Câu 1. Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để

A. chi tiêu cho cá nhân.
B. chi tiêu cho những công việc chung.

C. xây dựng trường học tư.
D. trả lương lao động trong công ty tư nhân.

Câu 2. Người kinh doanh có nghĩa vụ

A. phải kê khai đúng số vốn và mặt hàng kinh doanh.
B. kinh doanh mặt hàng Nhà nước cấm.
C. bất chấp pháp luật để có lợi nhuận cao nhất.


D. mua bán hàng kém chất lượng.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về tác dụng của thuế?

A. Ổn định thị trường.

B. Thu lợi nhuận.

C. Đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của nhà nước. 
D. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.
Câu 4. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về quyền tự do kinh doanh?

A. Công dân có quyền kinh doanh bất kì mặt hàng mình muốn.

B. Tự do kinh doanh nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.
C. Công dân không phải kê khai thuế và mặt hàng kinh doanh.
D. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp.

Câu 5. Hành vi nào dưới đây là kinh doanh đúng pháp luật?

A. Có giấy phép kinh doanh, đóng thuế đầy đủ.                          B. Trốn thuế, kinh doanh hàng giả.
C. Kinh doanh hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ.               D. Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.                
Câu 6. Cửa hàng A, bán hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, tuy nhiên vào dịp Tết Nguyên đán, thấy một số thanh niên hỏi mua pháo nổ sử dụng nên cửa hàng A đã nhập thêm pháo nổ để bán. Theo em, cửa hàng A vi phạm quyền nào sau đây?

A. Quyền lao động.
B. Quyền sở hữu tài sản.
C. Quyền tự do kinh doanh.
D. Quyền bình đẳng.
Câu 7. Người sử dụng lao động vi phạm Luật lao động khi
A. xử lí kỉ luật người vi phạm nội quy lao động.


B. không kí hợp đồng lao động khi hết hạn hợp đồng.

C. tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ.

D. thuê trẻ em dưới 18 tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại.
Câu 8. Công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để 
A. học nghề, tìm kiếm việc làm.
B. làm những việc mình cho là đúng.
C. làm bất cứ việc gì để có thu nhập.
D. làm giàu bất chính.

Câu 9. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về quyền của người lao động?

A. Hưởng lương phù hợp năng lực.
B. Tự do làm những việc mình thích.

C. Làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao động.

D. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây là không vi phạm Luật Lao động? 

A. Bắt trẻ dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc.
B. Đi xuất khẩu lao động nước ngoài.


C. Làm việc không theo giờ giấc quy định. 
D. Tự ý nghỉ việc khi còn thời hạn hợp đồng.
Câu 11. H 14 tuổi, đang học lớp 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H muốn có việc làm để giúp đỡ ba mẹ. Theo em, H có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?

A. Ký kết hợp đồng làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
B. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước.

C. Nhận hàng của cơ sở sản xuất về làm gia công.
D. Vay tiền ngân hàng để mở cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
Câu 12. Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật hành chính?

A. Tàng trữ, buôn bán vũ khí, pháo nổ.                   

B. Người điều khiển xe đạp vi phạm vượt đèn đỏ.      

C. Tổ chức mua bán, sử dụng ma túy.                                 

D. Sử dụng tài liệu trái qui định trong giờ kiểm tra.        

Câu 13. Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định 
A. trách nhiệm pháp lý.


 B. hành vi có lỗi.
C. tội phạm.



            D. mối quan hệ xã hội bị xâm hại.
Câu 14. Trường hợp nào dưới đây không vi phạm pháp luật?

A. Anh T uống rượu say điều khiển xe máy trên đường giao thông nông thôn. 

B. Bạn M là học sinh trung học cơ sở đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

C. Do mâu thuẫn nên G có ý định đánh H một trận để bỏ ghét.
D. Vì sợ trễ giờ làm nên anh A đã vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
Câu 15. Khi chứng kiến hành vi dùng chất nổ để hủy diệt hàng loạt thủy sản trên các con sông, theo em cách ứng xử nào dưới đây là phù hợp nhất?

A. Báo ngay với chính quyền địa phương hoặc cơ quan thẩm quyền.

B. Im lặng, bỏ qua vì không ảnh hưởng gì đến mình.

C. Đi theo để xem vì đây là thú vui của mình.

D. Xem như không có chuyện gì vì đây là nghề mưu sinh của họ. 
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (2,67 điểm) 
1.1. Thế nào là hôn nhân?

1.2. Nêu các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta hiện nay?
Câu 2. (2,33 điểm) Tình huống: Ở lớp em có các quan điểm khác nhau về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Quan điểm 1: Học sinh trung học cơ sở không có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội vì chưa đủ 18 tuổi.
- Quan điểm 2: Đã là công dân thì ai cũng có quyền và trách nhiệm tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội không phân biệt người đó là cán bộ, viên chức nhà nước hay công nhân, nông dân, học sinh.

a. Em đồng tình với quan điểm nào? Vì sao?

b. Kể 2 việc làm chứng tỏ bản thân em đã tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội ?
c. Để công dân thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, Nhà nước cần phải có trách nhiệm gì?

-Hết-
ĐỀ CHÍNH THỨC
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